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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động

 của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

​​​​​​​​​​​​​​​_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chớnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chớnh,

NGHỊ ĐỊNH :
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Nghị định này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Điều 2. Nguyờn tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được tổ chức và hoạt động theo cỏc nguyờn tắc sau đây:

1. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức cú tư cỏch phỏp nhõn được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa cỏc thành viờn là cỏc tổ chức, cỏ nhõn Việt Nam hoạt động trong cựng một lĩnh vực, ngành nghề hoặc sinh sống trờn cựng một địa bàn và cú cựng loại rủi ro.

Tờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải thể hiện rừ tớnh chất tương hỗ và phải cú cụm từ “Bảo hiểm tương hỗ”, viết tắt là “BHTH”.

2. Thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là bờn mua bảo hiểm vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. 

3. Cỏc thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ đều cú quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giỏm sỏt hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. 

4. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ tự chịu trỏch nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn và tài sản của mỡnh.

Điều 3. Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ     
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ cú cỏc quyền sau đây:

1. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mỡnh.

2. Tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của phỏp luật.

3. Quyết định về mức phớ bảo hiểm mà thành viờn của tổ chức phải đúng gúp; nhận hoặc từ chối nhận bảo hiểm theo quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và cỏc quy định khỏc của phỏp luật cú liờn quan.

4. Chủ động lựa chọn nghiệp vụ bảo hiểm, địa bàn hoạt động, quy mụ và cơ cấu tổ chức phự hợp. 

​5. Quyết định việc phõn phối thu nhập, xử lý cỏc khoản lỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ theo Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và cỏc quy định khỏc của phỏp luật cú liờn quan.

6. Cỏc quyền khác theo quy định của phỏp luật.

Điều 4. Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ cú cỏc nghĩa vụ sau đây:

1. Kinh doanh trong phạm vi, địa bàn và nghiệp vụ được quy định trong Giấy phộp thành lập và hoạt động.

2. Tuõn thủ các quy định của phỏp luật về chế độ kế toỏn, tài chớnh.

3. Bảo toàn và phỏt triển vốn kinh doanh theo quy định của phỏp luật.

4. Chịu trỏch nhiệm về cỏc khoản nợ và cỏc nghĩa vụ tài chớnh khỏc của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

5. Bảo đảm cỏc quyền của thành viờn và thực hiện cỏc cam kết đối với thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

6. Nộp thuế và thực hiện cỏc nghĩa vụ tài chớnh theo quy định của phỏp luật.

7. Cỏc nghĩa vụ khác theo quy định của phỏp luật.

Chương II

THÀNH VIÊN

Điều 5. Số lượng thành viờn tối thiểu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
1. Số lượng thành viờn tối thiểu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ khụng thấp hơn 10 thành viên.

2. Trường hợp số lượng thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thấp hơn số thành viờn tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải bỏo cỏo ngay Bộ Tài chớnh về thực trạng, nguyờn nhõn và cỏc biện phỏp khắc phục.

Trong trường hợp tổ chức bảo hiểm tương hỗ khụng thể tăng số lượng thành viờn theo kế hoạch đó được Bộ Tài chớnh phờ duyệt, Bộ Tài chớnh sẽ căn cứ vào tỡnh hỡnh cụ thể để quyết định chấm dứt hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoặc chuyển đổi tổ chức bảo hiểm tương hỗ sang hỡnh thức doanh nghiệp bảo hiểm khác theo quy định của phỏp luật.

Điều 6. Thành viờn sỏng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ
1. Thành viờn sỏng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức, cỏ nhõn cú đủ các điều kiện theo quy định của phỏp luật, tham gia thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ và cam kết mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ ngay sau khi tổ chức này được cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động.

2. Thành viờn sỏng lập khụng được hưởng bất kỳ ưu đói nào so với cỏc thành viờn khỏc của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trừ khi Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ có quy định khỏc.

Điều 7. Thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện giao kết hợp đồng bảo hiểm theo quy định của phỏp luật và đó giao kết hợp đồng bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm tương hỗ là thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Điều 8. Quyền của thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cú cỏc quyền sau đõy:

1. Được hưởng cỏc quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm mà thành viờn đó đó giao kết với tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

2. Được hưởng kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ theo quy định tại Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

3. Tham dự hoặc uỷ quyền cho người khỏc tham dự Đại hội thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; ứng cử, bầu cử vào bộ mỏy quản lý và cỏc chức danh được bầu khỏc của tổ chức bảo hiểm tương hỗ theo Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

4. Cỏc quyền khác theo quy định của phỏp luật.

Điều 9. Nghĩa vụ của thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cú cỏc nghĩa vụ sau đõy:

1. Thực hiện cỏc nghĩa vụ của bờn mua bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm và phỏp luật về kinh doanh bảo hiểm.

2. Chấp hành điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và cỏc nghị quyết được thụng qua tại Đại hội thành viờn.

3. Chịu trỏch nhiệm về cỏc khoản nợ, khoản lỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong phạm vi số phớ bảo hiểm đó đóng cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

4. Thành viờn sỏng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải cam kết mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ ngay sau khi tổ chức này được cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động.

5. Cỏc nghĩa vụ khác theo quy định của phỏp luật. 

Điều 10. Chấm dứt tư cỏch thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ

1. Tư cỏch thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ chấm dứt khi cú một trong cỏc trường hợp sau đõy:

a) Hợp đồng bảo hiểm giữa thành viờn và tổ chức bảo hiểm tương hỗ chấm dứt, được chuyển nhượng theo các quy định của phỏp luật;

b) Thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ là cỏ nhõn chết; hoặc thành viờn là tổ chức bị giải thể, phỏ sản, sỏp nhập, hợp nhất hoặc chấm dứt hoạt động;

c) Cỏc trường hợp khỏc do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định.

2. Trừ khi Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ hay hợp đồng bảo hiểm có quy định khỏc, thành viờn sỏng lập khụng được đơn phương chấm dứt tư cỏch thành viờn trong thời hạn 03 năm, kể từ khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động.

3. Việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với thành viờn trong cỏc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và hợp đồng bảo hiểm đó giao kết với tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Chương III

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 11. Cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Việc cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thực hiện theo các quy định cú liờn quan của Luật Kinh doanh bảo hiểm và cỏc văn bản hướng dẫn thi hành.  Bộ Tài chớnh hướng dẫn cụ thể cỏc nội dung liờn quan đến việc cấp Giấp phộp thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Điều 12. Hợp đồng được ký trước khi cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động

1. Hợp đồng phục vụ cho việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ cú thể được cỏc thành viờn sỏng lập ký kết.

2. Trường hợp tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thành lập thỡ tổ chức đú là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phỏt sinh từ hợp đồng đó ký kết quy định tại khoản 1 Điều này trừ khi cú thoả thuận khỏc.

3. Trường hợp tổ chức bảo hiểm tương hỗ không được thành lập thỡ cỏc thành viờn sỏng lập chịu trỏch nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đó.

Điều 13. Gúp vốn thành lập tổ chức bảo hiển tương hỗ

Vốn thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ sẽ được gúp bằng tiền, cỏc loại giấy tờ cú giỏ chuyển đổi được thành tiền vào tài khoản phong toả mở tại một ngõn hàng được phộp hoạt động tại Việt Nam. Việc phong toả tài khoản sẽ chấm dứt ngay sau khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động.    

Điều 14. Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
1. Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải phự hợp với các quy định của Nghị định này và cỏc quy định khỏc của phỏp luật cú liờn quan.

2. Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ do cỏc thành viờn sỏng lập xõy dựng khi chuẩn bị thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ và phải cú chữ ký của cỏc thành viờn sỏng lập. 

3. Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tờn và địa điểm dự kiến đặt trụ sở chớnh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; biểu tượng của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (nếu cú). 

b) Mục đích thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

c) Lĩnh vực, phạm vi, địa bàn hoạt động; thời gian hoạt động;

d) Xác định tư cỏch thành viờn, quyền và nghĩa vụ của cỏc thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

đ) Cơ chế biểu quyết của cỏc thành viờn;

e) Tờn, địa chỉ, quyền và nghĩa vụ của cỏc thành viờn sỏng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ; người đại diện trước phỏp luật;

f) Vốn thành lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; phương thức đúng gúp, hoàn trả vốn thành lập và cỏc chi phớ liờn quan đến việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

g) Quy chế tài chớnh; cỏc nguyờn tắc, cơ sở giảm phớ bảo hiểm; phương thức phõn chia kết quả hoạt động kinh doanh;

h) Cơ cấu tổ chức, bộ mỏy, chế độ làm việc của Đại hội thành viờn, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soỏt; chế độ đói ngộ của người quản trị, điều hành; thể thức bầu cử, thụng qua quyết định; nguyờn tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Cỏc nội dung khỏc của Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ do cỏc thành viờn thoả thuận nhưng khụng được trỏi với với quy định của phỏp luật.


4. Việc huỷ bỏ, thay thế, bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ do đại hội toàn thể thành viờn quyết định.

Điều 15. Chi nhánh, Văn phũng đại diện
Việc mở chi nhánh, Văn phũng đại diện của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thực hiện theo các quy định phỏp luật ỏp dụng đối với cỏc loại hỡnh doanh nghiệp bảo hiểm khỏc.  

Chương IV

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 16. Cơ cấu tổ chức, quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ 

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: Đại hội thành viờn, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Ban Kiểm soỏt.  

Điều 17. Đại hội thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

1. Đại hội thành viờn là cơ quan cú quyền quyết định cao nhất của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Đại hội thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: đại hội thành lập, đại hội thường niờn và đại hội bất thường.  

2. Đại hội thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ được tiến hành theo cỏc quy định dưới đây:

a) Chậm nhất trong thời gian 03 (ba) thỏng, kể từ ngày được Bộ Tài chớnh cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động, cỏc thành viờn sỏng lập phải triệu tập đại hội thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ với thành phần tham dự bao gồm cỏc thành viờn sỏng lập.

b) Đại hội thành lập sẽ thảo luận và biểu quyết cỏc vấn đề cơ bản sau:

- Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

- Cơ cấu tổ chức, quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

c) Cỏc quyết định được thụng qua tại đại hội thành lập chỉ cú giỏ trị khi được toàn thể cỏc thành viờn sỏng lập thụng qua và cú sự chấp thuận của Bộ Tài chớnh.

3. Đại hội thường niờn do Hội đồng quản trị triệu tập được tổ chức ớt nhất mỗi năm một lần, trong vũng 03 (ba) thỏng, kể từ ngày kết thỳc năm tài chớnh. 

4. Đại hội bất thường của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được tổ chức trong những trường hợp sau đây:

a) Đại hội bất thường do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soỏt của tổ chức bảo hiểm tương hỗ triệu tập để quyết định những vấn đề cần thiết, vượt quỏ quyền hạn của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tại Nghị định này và Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

b) Trong trường hợp cú ớt nhất 
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 (một phần ba) tổng số thành viờn cú yờu cầu triệu tập Đại hội thành viờn gửi lờn Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soỏt, thỡ trong vũng 15 (mười lăm ngày), kể từ ngày nhận đủ đơn hợp lệ, Hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viờn. Nếu quỏ thời hạn này mà Hội đồng quản trị khụng triệu tập Đại hội thỡ Ban Kiểm soỏt phải triệu tập Đại hội bất thường để giải quyết cỏc vấn đề nờu trong đơn.   

Điều 18. Chương trỡnh và nội dung họp Đại hội thành viờn

1. Người triệu tập họp Đại hội thành viờn phải chuẩn bị chương trỡnh và nội dung họp.

2. Trong trường hợp Đại hội bất thường theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 của Nghị định này, nhúm thành viờn đại diện cho ớt nhất 
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 (một phần ba) tổng số thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trở lờn cú quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trỡnh họp Đại hội thành viờn. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến tổ chức bảo hiểm tương hỗ chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rừ tờn của những thành viờn ủng hộ kiến nghị và nội dung vấn đề kiến nghị đưa vào chương trỡnh họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội thành viờn chỉ cú quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu cú một trong cỏc trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị khụng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội thành viờn;

c) Những trường hợp khỏc quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Điều 19. Thụng bỏo triệu tập Đại hội thành viờn
1. Chậm nhất là 10 (mười) ngày, trước khi khai mạc Đại hội thành viờn, người triệu tập phải gửi giấy mời thụng bỏo thời gian, địa điểm họp cho từng thành viờn. Kốm theo giấy mời họp phải cú chương trỡnh Đại hội, cỏc tài liệu thảo luận làm cơ sở để thụng qua quyết định.

2. Đại hội thành viờn chỉ thảo luận và quyết định những vấn đề đó ghi trong chương trỡnh Đại hội và những vấn đề phỏt sinh khi cú ớt nhất 
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 (một phần ba) tổng số thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ đề nghị.

Điều 20. Quyền dự họp Đại hội thành viờn
1. Thành viờn cú thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khỏc dự họp Đại hội thành viờn.

2. Trường hợp hợp đồng bảo hiểm được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập danh sỏch thành viờn đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội thành viờn thỡ người nhận chuyển nhượng cú quyền dự họp Đại hội thành viờn.

Điều 21. Nội dung của Đại hội thành viờn
Đại hội thành viờn thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây:

1. Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, bỏo cỏo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soỏt.

2. Phương ỏn hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chớnh trong năm tiếp theo của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

3. Hoàn trả vốn thành lập; trớch lập cỏc quỹ theo quy định của phỏp luật; giảm phớ bảo hiểm cho cỏc thành viờn trong năm tài chớnh tiếp theo theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

4. Quyết định huy động vốn bổ sung.

5. Bầu, bói miễn cỏc thành viờn của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soỏt.

6. Hợp nhất, chia tỏch, sỏp nhập giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

8. Thự lao cho cỏc thành viờn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soỏt và cỏc chức danh khỏc (nếu cú) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

9. Những vấn đề khác theo đề nghị bằng văn bản của Hội đồng quản trị hoặc của ớt nhất 
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 (một phần ba) tổng số thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Điều 22. Quy định về số lượng người tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viờn
1. Đại hội thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải cú đủ số lượng thành viờn tối thiểu tham dự theo quy định tại Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Nếu không đủ số lượng quy định thỡ phải tạm hoón Đại hội; Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soỏt phải triệu tập lại Đại hội. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai mà vẫn không có đủ số lượng thành viờn để tiến hành thỡ cuộc họp đại hội thành viờn được tiến hành khụng phụ thuộc vào số lượng thành viờn dự họp. 

2. Quyết định sửa đổi điều lệ, hợp nhất, chia tỏch, sỏp nhập, giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thụng qua khi cú ớt nhất 
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 (ba phần tư) tổng số thành viờn cú mặt tại Đại hội biểu quyết tỏn thành. Cỏc quyết định về những vấn đề khỏc được thụng qua khi cú quỏ  
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 (một phần hai) tổng số thành viờn cú mặt tại Đại hội biểu quyết tỏn thành.

3. Việc biểu quyết tại Đại hội thành viờn được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Điều 23. Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, cú

toàn quyền nhõn danh tổ chức bảo hiểm tương hỗ để quyết định mọi vấn đề liờn quan đến mục đích, quyền lợi cuả tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viờn. 

2. Hội đồng quản trị cú cỏc quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phỏt triển của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

b) Kiến nghị Đại hội thành viờn quyết định việc giảm phớ bảo hiểm cho cỏc thành viờn trong năm tài chớnh tiếp theo; quyết định hoặc xử lý cỏc khoản lỗ phỏt sinh trong quỏ trỡnh kinh doanh;

c) Quyết định phương án đầu tư;

d) Quyết định giải phỏp phỏt triển thị trường, tiếp thị và cụng nghệ; thụng qua hợp đồng mua, bỏn, vay, cho vay và hợp đồng khỏc cú giỏ trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giỏ trị tài sản được ghi trong sổ kế toỏn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoặc tỷ lệ khỏc nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cỏch chức Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cỏn bộ quản lý quan trọng khỏc của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; quyết định mức lương và lợi ớch khỏc của cỏc cỏn bộ quản lý đó;

e) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ tổ chức bảo hiểm tương hỗ; mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phũng đại diện và việc gúp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khỏc;

f) Trỡnh bỏo cỏo quyết toỏn tài chớnh hàng năm lờn Đại hội thành viờn;

g) Duyệt chương trỡnh, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội thành viờn, triệu tập họp Đại hội thành viờn hoặc thực hiện cỏc thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội thành viờn thụng qua quyết định;

h) Kiến nghị việc tổ chức lại, chuyển đổi hỡnh thức doanh nghiệp hoặc giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

i) Cỏc quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của phỏp luật và Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

3. Hội đồng quản trị thụng qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hỡnh thức khỏc do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định. Mỗi thành viờn Hội đồng quản trị cú một phiếu biểu quyết.

4. Hội đồng quản trị gồm khụng quỏ mười một thành viờn. Nhiệm kỳ, tiờu chuẩn, số lượng cụ thể, việc bầu và bói miễn thành viờn Hội đồng quản trị do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định. Thành viờn Hội đồng quản trị không được đồng thời là kế toỏn trưởng, thủ quỹ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và khụng phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột của họ.  

Điều 24. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viờn Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải là người có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Việc bổ nhiệm, thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải cú sự chấp thuận của Bộ Tài chớnh.  Chủ tịch Hội đồng quản trị cú thể kiờm Giỏm đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ trường hợp Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định khỏc. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị cú cỏc quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Lập chương trỡnh, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trỡnh, nội dung, cỏc tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Thay mặt Hội đồng quản trị ký cỏc nghị quyết, văn bản được Hội đồng quản trị thụng qua; tổ chức việc thụng qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hỡnh thức khỏc;

d) Theo dừi qỳa trỡnh tổ chức thực hiện cỏc quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ toạ họp Đại hội thành viờn;

e) Cỏc quyền và nhiệm vụ khỏc quy định tại Nghị định này và Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thỡ thành viờn được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền sẽ thực hiện cỏc quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp khụng cú người được uỷ quyền thỡ cỏc thành viờn cũn lại chọn một người trong số họ tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 25. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị cú quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị:

a) Mỗi quý phải họp ớt nhất một lần, trong trường hợp cần thiết cú thể họp bất thường;

b) Theo đề nghị của Ban Kiểm soỏt hoặc những người khác được quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

2. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi cú từ 
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 (hai phần ba) tổng số thành viờn trở lờn tham dự. Quyết định của Hội đồng quản trị được thụng qua nếu được đa số thành viờn dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thỡ quyết định cuối cựng thuộc về phớa cú ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị do Điều lệ hoặc quy chế quản lý nội bộ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định.

4. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi đầy đủ vào sổ biờn bản. Chủ toạ và thư ký phải liờn đới chịu trỏch nhiệm về tớnh chớnh xỏc và trung thực của biờn bản họp Hội đồng quản trị.

Điều 26. Miễn nhiệm, bói nhiệm và bổ sung thành viờn Hội đồng quản trị
1. Thành viờn Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong cỏc trường hợp sau đây:

a) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dõn sự;

b) Từ chức;

c) Cỏc trường hợp khỏc do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định.

2. Thành viờn Hội đồng quản trị bị bói nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng thành viờn.

3. Trường hợp số thành viờn Hội đồng quản trị bị giảm quỏ  
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 (một phần ba) so với số quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ thỡ Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội thành viờn trong thời hạn khụng quỏ 60 (sỏu mươi) ngày để bầu bổ sung thành viờn Hội đồng quản trị.

Trong cỏc trường hợp khỏc, cuộc họp gần nhất của Đại hội thành viờn sẽ bầu thành viờn mới để thay thế cho thành viờn Hội đồng quản trị đó bị miễn nhiệm, bói nhiệm.

Điều 27. Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc người khỏc làm Giám đốc (Tổng Giám đốc). Chủ tịch Hội đồng quản trị cú thể kiờm Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ.  Trường hợp Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo phỏp luật thỡ Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo phỏp luật của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.  

Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và chịu trỏch nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện cỏc quyền và nhiệm vụ được giao. 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải là người có uy tín, đạo đức nghề nghiệp cú thực tiễn quản lý kinh doanh hay quản lý nhà nước về bảo hiểm ớt nhất 03 năm và phải thường trỳ tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.  

Việc bổ nhiệm, thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải cú sự chấp thuận của Bộ Tài chớnh.  
2. Giám đốc (Tổng Giám đốc) cú cỏc quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định về tất cả cỏc vấn đề liờn quan đến hoạt động hàng ngày của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, bao gồm cả cỏc hợp đồng mua, bỏn, vay, cho vay và hợp đồng khỏc cú giỏ trị dưới 50% tổng giỏ trị tài sản được ghi trong sổ kế toỏn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

b) Tổ chức thực hiện cỏc quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương ỏn đầu tư của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

d) Kiến nghị phương ỏn bố trớ cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cỏch chức cỏc chức danh quản lý trong tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ cỏc chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cỏch chức;

e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong tổ chức bảo hiểm tương hỗ, kể cả cỏn bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng Giám đốc);

f) Cỏc quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của phỏp luật, Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 28. Nghĩa vụ của người quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cỏn bộ quản lý khỏc của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong phạm vi trỏch nhiệm và quyền hạn của mỡnh cú cỏc nghĩa vụ sau đõy:

1. Thực hiện cỏc quyền và nhiệm vụ được giao một cỏch trung thực, mẫn cỏn vỡ lợi ớch của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và thành viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

2. Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ để thu lợi riờng cho bản thõn, cho người khỏc; khụng được đem tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cho người khác; không được tiết lộ bớ mật của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

3. Khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ không thanh toán đủ cỏc khoản nợ và cỏc nghĩa vụ tài sản khỏc đến hạn phải trả, thỡ:

a) Phải thụng bỏo tỡnh hỡnh tài chớnh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cho tất cả chủ nợ biết;

b) Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho cụng nhõn viờn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, kể cả cho người quản lý;

c) Phải chịu trỏch nhiệm cỏ nhõn về thiệt hại xẩy ra đối với chủ nợ do khụng thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a và b khoản này;

d) Kiến nghị biện phỏp khắc phục khó khăn về tài chớnh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

4. Cỏc nghĩa vụ khỏc do phỏp luật và điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định.

Điều 29. Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soỏt
1. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải cú Ban Kiểm soỏt bao gồm từ ba đến năm thành viờn do đại hội thành viờn bầu ra, trong đú ớt nhất phải cú một thành viờn cú chuyờn mụn về kế toỏn. Ban Kiểm soỏt bầu một thành viờn làm Trưởng ban; Trưởng ban Kiểm soỏt phải là thành viờn tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng ban Kiểm soỏt do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định.

2. Ban Kiểm soỏt cú cỏc quyền và nhiệm vụ sau đõy:

a) Kiểm tra tớnh hợp lý, hợp phỏp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chộp sổ kế toỏn và bỏo cỏo tài chớnh;

b) Thẩm định bỏo cỏo tài chớnh hàng năm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liờn quan đến quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ khi xột thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội thành viờn, theo yờu cầu của cỏc thành viờn quy định tại khoản 3 Điều 21 của Nghị định này;

c) Thường xuyờn thụng bỏo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trỡnh cỏc bỏo cỏo, kết luận và kiến nghị lờn Đại hội thành viờn;

d) Báo cáo Đại hội thành viờn về tớnh chớnh xỏc, trung thực, hợp phỏp của việc ghi chộp, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toỏn, bỏo cỏo tài chớnh, cỏc bỏo cỏo khỏc của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; tớnh trung thực, hợp phỏp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

đ) Kiến nghị biện phỏp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

e) Cỏc quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Việc kiểm tra quy định tại các điểm a và b khoản này khụng được cản trở hoạt động bỡnh thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Điều 30. Những người không được làm thành viờn Ban Kiểm soỏt
1. Thành viờn Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc); vợ, chồng, bố, bố nuụi, mẹ, mẹ nuụi, con, con nuụi, anh chị em ruột của thành viờn Hội đồng quản trị, của Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toỏn trưởng của tổ chức bảo hiểm tương hỗ đó.

2. Người đang bị truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự hoặc đang phải chấp hành hỡnh phạt tự hoặc bị Toà ỏn tước quyền hành nghề vỡ phạm cỏc tội buụn lậu, làm hàng giả, buụn bỏn hàng giả, kinh doanh trỏi phộp, trốn thuế, lừa dối khỏch hàng và cỏc tội khỏc theo quy định của phỏp luật.

Điều 31. Những vấn đề khỏc liờn quan đến Ban Kiểm soỏt
Nhiệm kỳ Ban Kiểm soỏt, chế độ làm việc và thự lao cho thành viờn Ban Kiểm soỏt do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định hoặc do Đại hội thành viờn quyết định.

Ban Kiểm soỏt chịu trỏch nhiệm trước Đại hội thành viờn về những sai phạm gõy thiệt hại cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Chương V

TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 32. Vốn pháp định

1. Vốn pháp định của tổ chức bảo hiểm tương hỗ khụng thấp hơn 10 tỷ đồng. Riêng mức vốn pháp định của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nụng nghiệp thấp hơn mức nêu trên, được thực hiện theo hướng dẫn riờng.

2. Bộ Tài chớnh hướng dẫn cụ thể về mức vốn phỏp định của tổ chức bảo hiểm tương hỗ theo từng lĩnh vực, ngành nghề.

Điều 33. Nguồn vốn thành lập

Nguồn vốn thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: 

1. Đóng góp của cỏc thành viờn sỏng lập. 

2. Tạm ứng phớ bảo hiểm của cỏc thành viờn;

3. Cỏc nguồn hợp phỏp khác theo quy định của phỏp luật.

Điều 34. Ký quỹ

1. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phộp thành lập và hoạt động, tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải sử dụng một phần vốn của mỡnh để ký quỹ tại một ngõn hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ được hưởng lói theo thỏa thuận với ngõn hàng nơi ký quỹ.

2. Mức tiền ký quỹ bằng 5% vốn pháp định.

Điều 35. Dự phũng nghiệp vụ

1. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải trớch lập dự phũng nghiệp vụ từ phớ bảo hiểm của từng nghiệp vụ bảo hiểm đối với phần trỏch nhiệm giữ lại của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

2. Dự phũng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm:

a) Dự phũng phớ chưa được hưởng, được sử dụng để bồi thường cho trỏch nhiệm sẽ phỏt sinh trong thời gian cũn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong năm tiếp theo;

b) Dự phũng bồi thường cho cỏc khiếu nại chưa giải quyết, được sử dụng để bồi thường cho cỏc tổn thất đó phỏt sinh thuộc trỏch nhiệm bảo hiểm chưa khiếu nại hoặc đó khiếu nại nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết;

c) Dự phũng bồi thường cho cỏc giao động lớn về tổn thất, được sử dụng để bồi thường khi có giao động lớn về tổn thất hoặc tổn thất lớn xẩy ra mà tổng phớ bảo hiểm giữ lại trong năm tài chớnh sau khi đó trớch lập dự phũng phớ chưa được hưởng và dự phũng bồi thường cho khiếu nại chưa giải quyết khụng đủ để chi trả tiền bồi thường đối với phần trỏch nhiệm giữ lại của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

d) Các loại dự phòng nghiệp vụ khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài chớnh quy định cụ thể mức trớch lập, phương phỏp trớch lập dự phũng nghiệp vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ.  

Điều 36. Phõn chia kết quả kinh doanh
1. Lợi nhuận của tổ chức bảo hiểm tương hỗ là khoản chờnh lệch được xác định giữa tổng doanh thu trừ tổng chi phớ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. 

2. Lợi nhuận của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được sử dụng cho những mục đích sau:

a) Hoàn trả cỏc khoản vay vốn thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

b) Trớch lập quỹ dự trữ bắt buộc và cỏc quỹ khỏc theo quy định của phỏp luật; 

c) Làm cơ sở để giảm phớ bảo hiểm đối với cỏc hợp đồng bảo hiểm được tỏi tục trong năm tài chớnh tiếp theo;

d) Cỏc mục đích khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và các văn bản phỏp luật cú liờn quan.

Điều 37. Chế độ tài chớnh, hạch toỏn, bỏo cỏo

Các quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đầu tư vốn, khả năng thanh toán, doanh thu và chi phớ, quỹ dự trữ bắt buộc, chế độ kế toỏn, thống kờ, kiểm toỏn và bỏo cỏo tài chớnh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được         thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chớnh phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp mụi giới bảo hiểm và hướng dẫn của Bộ Tài chớnh.  

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ

Điều 38. Quản lý nhà nước đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ

1. Bộ Tài chớnh thực hiện quản lý nhà nước đối với việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, bao gồm cỏc nội dung sau:

a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm phỏp luật về tổ chức bảo hiểm tương hỗ; xõy dựng cỏc chớnh sỏch, chế độ liờn quan đến tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

b) Cấp và thu hồi Giấy phộp thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

c) Ban hành, phờ chuẩn, hướng dẫn thực hiện quy tắc, điều khoản, biểu phớ, hoa hồng bảo hiểm mà tổ chức bảo hiểm tương hỗ dự kiến ỏp dụng;

d) Áp dụng cỏc biện phỏp cần thiết để tổ chức bảo hiểm tương hỗ bảo đảm cỏc yờu cầu về tài chớnh và thực hiện những cam kết với bờn mua bảo hiểm;

đ) Giúp đỡ đào tạo, xõy dựng đội ngũ cỏn bộ quản lý và chuyờn mụn, nghiệp vụ về bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

e) Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm, việc chấp hành chế độ tài chớnh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; giải quyết khiếu nại, tố cỏo và xử lý vi phạm phỏp luật liờn quan đến tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

2. Cỏc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chớnh phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mỡnh cú trỏch nhiệm quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ theo quy định của phỏp luật.

3. Ủy ban nhõn dõn cỏc cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mỡnh thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ tại địa phương theo quy định của phỏp luật.

Điều 39. Hợp nhất, chia tỏch, sỏp nhập, chuyển đổi hỡnh thức doanh nghiệp, giải thể, phỏ sản tổ chức bảo hiểm tương hỗ

1. Việc hợp nhất, chia tỏch, sỏp nhập, chuyển đổi hỡnh thức doanh nghiệp, giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thực hiện theo các quy định phỏp luật cú liờn quan.

2. Phỏ sản tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thực hiện theo quy định của phỏp luật về phỏ sản doanh nghiệp bảo hiểm.  

Điều 40. Khen thưởng và xử lý vi phạm
Khen thưởng và xử lý vi phạm trong quỏ trỡnh thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thực hiện theo quy định tại Chương VIII Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực của Nghị định

1. Nghị định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Đối với những vấn đề Nghị định này khụng quy định thỡ ỏp dụng  những quy định phỏp luật về kinh doanh bảo hiểm và các quy định phỏp luật cú liờn quan.

Điều 42. Hướng dẫn thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài chớnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận:                                                              Phan Văn Khải - Đã ký
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

  thuộc Chính phủ,

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội,

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

  trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,

- Văn phòng Quốc hội, 

- Văn phòng Chủ tịch nước, 

- Toà án nhân dân tối cao,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,                                                  

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,

- Học viện Hành chính quốc gia,                                               
- Công báo,

- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,

   Ban Điều hành 112,

   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,

- Lưu:  KTTH (5b), Văn thư.
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